
Cách phân loại rác
ごみの分け方

Xem lịch thu gom của khu vực. Bỏ rác trước 8 giờ sáng ngày quy định
収集日は地区のカレンダーで確認。決められた朝8時までに出す

Rác đốt được
もやすごみ

rác bếp, giấy vụn, tã
生ごみ・紙くず・おむつ

Ngày thu / 収集日：

Nhựa có ký hiệu プラ
プラマークごみ

túi, khay, chai (rửa sạch)
袋・トレイ・ボトル（洗う）

Ngày thu / 収集日：

Chai thủy tinh, lon
びん・かん

rửa, bỏ nắp
洗ってふたを外す

Ngày thu / 収集日：

Chai PET
ペットボトル

bỏ nắp và nhãn
ふたとラベルを外す

Ngày thu / 収集日：

Giấy cũ, thùng carton
古紙・段ボール

buộc dây
ひもでしばる

Ngày thu / 収集日：

Rác cỡ lớn
大きなごみ

đăng ký trước (có phí)
事前に申し込み（有料）

Ngày thu / 収集日：

Không bỏ sai ngày · không mở túi · bỏ đúng nơi quy định
違う日に出さない・袋を開けない・指定の場所に出す

orienkit.jp


